NGHI DPINHCUA CHINH PHU SO: 06/CP
NGAY 20 THANG 1 NAM 1995QUY PINH CHI TIET
MOT SO PIEU CUA BQ LUAT LAO PONG
VE AN TOAN LAO PQONG, VE SINH LAO PONG

CHINH PHU

Can cir Ludt Té chire Chinh phii ngay 30 thang 9 nam 1992;

Can cu Bo Ludt Lao dong ngay 23 thang 6 nam 1994;

Theo dé nghi cua Bo truong Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi
va B¢ truong Bo Y 1,

NGHI PINH

) CHUONGI
POI TUGNG VA PHAM VI AP DUNG

Dleu 1.- Pbi twong va pham vi duogc ap dung cac quy
dinh vé an toan lao dong, vé sinh lao dong bao gdm: moi to
chtc, c4d nhan st dung lao dong, moi cong chuc, vién chtc,
moi ngudi lao dong ké ca nguoi hoc nghé, thr viéc trong céac
linh vuc, cac thanh phan kinh té, trong luc luong Vi trang va
cac doanh nghiép; to chuc, co quan nudc ngoai, té chirc qube
té dong trén ldnh thé Viét Nam.

CHUONG II
AN TOAN LAO PONG, VE SINH LAO bONG

Piéu 2.- Luan chirng vé cac bién phap bao dam an toan
lao dong, vé sinh lao dong theo Khoan 1, Piéu 96 cua B
Luat lao dong dugc quy dinh nhu sau:

1. Vi€e xay dung méi, mé rong hodc cai tao cac cong trinh, cac co
sO' san xuat, st dung, bao quan, luu trit cac loai may, thiét bi, vat tu, cac
chat c6 yéu cau nghiém ngit vé an toan lao dong, vé sinh lao dong thi chu
dau tu, nguoi st dung lao dong phai 1ap luan ching vé cac bién phéap bao
dam an toan lao dong, v¢€ sinh lao dong. Trong ludn chirng phai c6 nhiing
ndi dung chinh sau day:

- Dia diém, quy md, khoang cach tir cong trinh, co s& dén khu dan
cu va cac cong trinh khac;

- Nhitng yéu t6 nguy hiém, c6 hai, sy c¢b co6 thé phat sinh trong qua
trinh hoat dong; cac giai phap phong ngura, xu ly.

Luan ching phai dugc co quan Thanh tra Nha nuéc vé an toan lao
dong hoac vé¢ sinh lao dong phdi hop vdi cac co quan hitu quan chap
thuan.
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2. Khi thyc hién phai cu thé hoa cac yéu cau, ndi dung, bién phap
bdo dam an toan va v¢€ sinh lao dong theo luan ching da dugc duyét.

Piéu 3.- Viéc thuc hién tiép chuédn an toan lao dong, vé
sinh lao dong theo khoan 2 DPiéu 96 cua Bo Luat lao dong
duoc quy dinh nhu sau:

1. Tiéu chuan, quy pham an toan lao dong, vé sinh lao dong 1a tiéu
chuén, quy pham bt budc thuc hién. Can c tiéu chudn, quy pham an
toan lao dong, v¢ sinh lao dong cua Nha nudc, cua nganh ban hanh, nguoi
st dung lao dong phai xay dung quy trinh bdo ddm an toan, v¢ sinh lao
dong cho tung loai may, thiét bi, vat tu va noi quy an toan, v¢ sinh noi
lam viéc.

2. Viéc nhap khéu cac loai may, thiét bi, vat tu, cac chat co yéu cau
nghiém ngat vé an toan lao dong, vé sinh lao dong dugc B6 Thuong mai
cho phép sau khi trao ddi va dugc sy nhét tri cia co quan Thanh tra Nha
nude vé an toan lao dong hodc vé sinh lao dong.

‘ Piéu 4.- Noi lam viéc c6 nhiéu yéu t6 doc hai theo

Dic¢u 97 cua Bo Luat lao dong dugc quy dinh nhu sau:

1. Phai kiém tra do luong céc yéu td doc hai it nhat mdi nim mot
lan;

2. Khi thiy c6 hién tugng bat thuong thi phai kiém tra va c6 bién
phap xu 1y ngay;

3. Lap ho so luu giir va theo doi diing quy dinh.

DPiédu 5.- Noi lam viéc c¢6 yéu té nguy hiém, doc hai dé&
gay tai nan lao dong theo Bicu 100 cua BO Ludt Lao ddng
duogc quy dinh nhu sau:

1. Phai co du trang bi phuong tién ky thuat, y té thich hop nhu
thudc, bong, bang, bang ca, mat na phong doc, xe cap ctru;

2. C6 phuong an dy phong xir 1y cac su ¢ c6 thé xay ra;

3. Phai td chuc ddi cép cuu;

4. Poi cap ctru va ngudi lao dong phai dugc thudng xuyén tap
luyén.

Déi v6i cac don vi nhd, ngudi str dung lao dong tu t6 chtrc hodc
lién két voi cac don vi lan cén, cac to chtrc cap clru cua dia phuong dé
giai quyét cac su cb khan cip, nhung van phai to chirc so ciru tai chd.

Piéu 6.- Ngudi lao dong lam cong viéc co yéu té nguy
hiém, doc hai phai dugc trang cap day du phuong tién bao v¢
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ca nhan dung quy cach va chat lugng theo tiéu chudn, danh
muc do BO Lao dong - Thuong binh va xa hoi quy dinh.

Piéu 7.- Viéc dinh ky kham suc kho‘é, huén luyén veé an
toan lao dong, vé sinh lao dong theo Picu 102 cua B§ Luat
Lao dong quy dinh nhu sau:

1. Phai kham stre khoé cho ngudi lao dong, ké ca ngudi hoc nghé,
tap nghé,it nhat mot 1an trong mdt nam, doi véi nguoi [am cong viée nang
nhoc, doc hai hai thi it nhat 6 thang 1 lan.

Vi¢c kham strc khoé phai do cac don vi y t€ Nha nudce thuc hién.

2. Trude khi nhén viéc, nguoi lao dong, ké ca nguoi hoc nghé, tap
nghé, phai dugc hudng dan, huan luyén vé an toan lao dong, vé sinh lao
dong.

Sau d6 cin cir vao cong viéc cia ting ngudi dam nhiém ma huin
luyén, huéng dan cac bién phap dam bao an toan, vé sinh phu hop va phai
duoc kiém tra thuc hanh chit ché.

Nghiém cam viéc str dung nguoi lao dong chua dugc huén luyén va
chua dugc cip thé an toan 1am cong viée c6 yéu cau nghiém ngit vé an
toan lao dong, v¢ sinh lao dong.

_ Vige t6 chirc huan luyén, mé 16p huin luyén phai theo sy hudng
dan cua B§ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.
Piéu 8.- Bdi dudng béng hién vat theo Diéu 104 ctua Bo
Luat Lao dodng duogc quy dinh nhu sau:
1. Boi dudng ding sb luong, co*,céu theo quy dinh cua B§ Lao
dong - Thuong binh va Xa hdi va B0 Y t¢;
2. Boi dudng tai chd theo ca lam viéc;
3. CAm tré tién thay bdi dudng bang hién vat.
CHUONG III

TAI NAN LAO DPONG VA BENH NGHE NGHIEP

biéu 9.- Trach nhiém cda nguoi st dung lao dong doi
voi ngudi bi tai nan lao dong theo Piéu 105 cua Bo Luat Lao
dong duoc quy dinh nhu sau:

1. Kip qth(‘)ri SO c1:1’u, cép cﬁ’u, tai chd nguoi bi tai nan lao dong, sau
d6 phai chuyén ngay dén co so' y té;

2. Trudng hop xay ra tai nan lao dong chét ngudi hodc 1am nhiéu bi
thuong nang thi phai gitr nguyén hién trudng noi xdy ra tai nan lao dong
va bao ngay voi co quan Thanh tra Nha nudc vé€ an toan lao dong va co

quan Cong an dia phuong.
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Piéu 10.- Trach nhiém cua nguoi st dung lao dong d6i
voi nguoi bi bénh nghé nghiép theo Piéu 106 cua Bo Luat
Lao dong duoc quy dinh nhu sau:

1. Nguoi bi bénh nghé nghiép duoc diéu trj theo chuyén khoa.
2. Sau khi diéu tri, tuy theo danh muc cac loai bénh nghé n‘ghiép, it
nhat cling dugc kham strc khoé 6 thang mdt lan va duogc 1ap ho so stic
kho¢ ri€éng biét.
Noi dung ho so va ché d6 quan 1y, luu trit hd so do Bo Y té quy
dinh.

Pidu 11.-

1. Nguoi sir dung lao dong c6 trach nhiém bdi thudng cho nguoi
lao dong bi tai nan lao dong hoac bénh nghé nghi¢p theo Khoan 3 biéu
107 ctia Bo Luat Lao dong.

2. Trudng hop doanh nghiép tuyén ngudi vao hoc nghé, tap nghé
dé 1am viéc tai doanh nghiép theo Khoan 2 Piéu 23 ctia B Luat Lao
dong, néu trong qué trinh hoc nghé, tap nghé xay ra tai nan lao dong thi
ngudi sir dung lao dong c6 trach nhiém boi thuong it nhat bang 30 thang
lwong téi thiéu cho ngudi bi suy giam kha ning lao dong tir 81% trd 1én
hodc cho than nhin ngudi chét do tai nan lao dong ma khéng do 16i cua
ngudi lao dong. Truong hop do 16i cua nguoi hoc nghe tap nghe thi cling
dugc nguoi su dung lao dong tro cdp mot khoan tién it nhat bang 12
thang lwong tdi thiéu.

DPiéu 12.- Viéc diéu tra, lap bién bér}, théng ké, bao 02:10
cac vu tai nan lao dong hodac bénh nghé nghiép theo Diéu
108 cua B§ Luat Lao dong dugc quy dinh nhu sau:

1. Khi xay ra tai nan lao dong, ngudi str dung lao dong phai to chirc
vi¢c diéu tra, 1ap bién ban, c6 su tham gia cua dai di€én Ban Chap hanh
Cong doan co so.

Bién ban phai ghi dﬁy du dién bién cua vu tai nan, thuong tich nan
nhan, mtrc d6 thiét hai, nguyén nhan xay ra, quy trach nhiém dé xay ra tai
nan, c¢6 chit ky cta ngudi st dung lao dong va dai dién Ban Chép hanh
Cong doan co sd.2. Tat ca cac vu tai nan lao dong, cac truong hop bi
bénh nghé nghiép déu phai duoc khai bao, thdng ké va bao céo theo quy
dinh cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi va Bo Y té.
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~_ CHUONGIV
QUYEN VA NGHIA VU CUA NGUOI SU DUNG LAO PONG,
NGUOI LAO PONG

Piéu 13.- Nguoi st dung lao dong c6 nghia vu:

1. Hang nam, khi xay dung ké hoach san xuat kinh doanh cua
doanh nghiép phai lap ké hoach, bién phép an toan lao dong, vé sinh lao
dong va cai thién diéu kién lao dong;

2. Trang bi dﬁy da phuong tién bao v€ ca nhan va thuc hién cac ché
d6 khac vé an toan lao dong, v€ sinh lao dong ddi voi nguoi lao dong theo
quy dinh cuia Nha nudc;

3. Cu nguoi giam sat viéc thuc hién cac quy dinh ndi dung, bién
phap an toan lao dong, vé sinh lao dong trong doanh nghiép; phdi hop véi
cong doan co s xay dung va duy tri su hoat dong cua mang ludi an toan
va v¢ sinh vién;

4. Xay dung ndi quy, quy trinh an toan lao dong, v¢ sinh lao dong
phu hop véi timg loai may, thiét bi, vat tu ké ca khi d6i méi cong nghé,
may, thiét bi, vat tu va noi 1am viéc theo tiéu chuan quy dinh cua Nha
nuoc;

5. T6 chirc huan luyén, huéng dan cac tiéu chuan, quy dinh, bién
phap an toan, v¢ sinh lao dong d61 véi nguoi lao dong;

6. 1“6 chtic kham stc khoé dinh ky cho nguoi lao dong theo tiéu
chuan, ché do quy dinh;

7. Chap hanh nghiém chinh ché d6 khai bao, diéu tra tai nan lao
dong, bénh nghé nghiép va dinh ky 6 thang, hang nim bao céo két qua
tinh hinh an toan lao dong, v¢€ sinh lao dong, cai thién diéu kién lao dong
vo1 So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi no1 doanh nghiép hoat dong.

Diédu 14.- Ngudi st dung lao dong c6 quyén:

1. Budc nguoi lao dong phai tuan thu cac quy dinh, ndi quy, bién
phap an toan lao dong, v¢€ sinh lao dong;

2. Khen thuéng nguoi chap hanh tét va ky luat nguoi vi pham
trong viéc thuc hi¢n an toan lao dong, v¢ sinh lao dong;

3. Khiéu nai véi co quan Nha nude co thAm quyén vé quyét dinh
cua Thanh tra vién lao dong v€ an toan lao dong, v¢ sinh lao dong nhung
van phai nghiém chinh chap hanh quyét dinh dé.
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Pidu 15.- Ngudi lao dong c6 nghia vu:

1. Chéap hanh nhitng quy dinh, ndi quy vé an toan lao dong, vé sinh
lao dong co lién quan dén cong vi¢c, nhiém vu dugc giao;

2. Phai str dung va bao quan cac phuong tién bao v€ ca nhan da
dugc trang cﬁp, cac thiét bi an toan, vé sinh noi lam viéc, néu 1am mét
hodc hu hong thi phai bdi thudng;

3. Phéi bdo céo kip thoi véi nguoi c¢o trach nhiém khi phat hién
nguy co gdy tai nan lao dong, bénh nghé nghi¢p, gdy doc hai hoac su )
nguy hiém, tham gia cdp ctru va khic phuc hau qua tai nan lao dong khi
c6 Iénh cua nguoi str dung lao dong.

Piéu 16.- Nguoi lao dong c6 quyén:

1. Yéu cau nguoi st dung lao dong bao dam diéu kién lao dong an
toan, vé sinh, cai thién diéu kién lao dong; trang cap dy du phuong tién
bao vé ca nhan, huin luyén, thuc hién bi¢n phéap an toan lao dong, v€ sinh
lao dong;

2. Tir chdi lam cong viéc hodc rdi bo noi 1am viée khi thay rd c6
nguy co xdy ra tai nan lao dong, de doa nghiém trong tinh mang, suc
kho¢ cua minh va phai bao ngay v6i nguoi phu trach truc tlep, tir chdi tro
lai 1am viéc noi noi trén néu nhitng nguy co d6 chua dugc khic phuc;

3. Khiéu nai hodc t6 céo cac co quan Nha nudce c6 tham quyén khi
nguoi st dung lao dong vi pham quy dinh ciia Nha nudc hodc khong thuc
hién ding cac giao két vé an toan lao dong, vé sinh lao dong trong hop
ddng lao dong, thoa udc lao dong.

CHUONG V
TRACH NHIEM CUA CAC CO QUAN NHA NUGC

Pidu 17.- Viéc l1ap chuong trinh qubc gia vé bao ho lao
dong, an toan lao dong, v¢é sinh lao dong theo khoan 2 Diéu
95 cua Bo Luat lao dong dugc quy dinh nhu sau:

1. B4 Lao dong - Thuong binh va X3 hoi, B Y té phdi hop véi cac
B, nganh lién quan xay dyng Chwong trinh qubc gia vé bao ho lao dong,
an toan lao dong, vé sinh lao dong trinh Chinh phu phé duyét dua vao ké
hoach phat trién kinh té - xa hoi.

2. Hang nim, can ci vao Chuong trinh qudc gia vé bao ho lao
dong, an toan lao dong, v¢€ sinh lao dong da dugc phé duyét, BO Lao dong
- Thuong binh va Xa hoi phdi hop véi Uy ban Ké hoach Nha nudc va Bo
Tai chinh 14p ké hoach kinh phi du tu cho Chwong trinh nay dé dua vao

k& hoach ngan sach Nha nudc.
. www.viipip.com



Piéu 18.- Thu tuéng Chinh phu thanh 1ap Hoi ddng
quéc gia vé an toan lao dong, vé sinh lao dong lam nhiém vu
tw van cho Thu tuéng chinh pha va tdé chtc phdi hop hoat
dong cua cac nganh, cic cip vé an toan lao dong, vé sinh lao
dong. Thanh phan ciia HOi dong do Thu twdng Chinh phu
quyét dinh.

Piéu 19.- Quan 1y Nha nudce vé an toan lao dong, vé
sinh lao dong theo cidc DPiéu 180 va 181 ciau Bo Luat lao
dong duoc quy dinh nhu sau:

1. Bo Lao dong - thuong binh va Xa hoi co6 trach nhiém xay dung,
trinh co quan c6 thim quyén ban hanh hodc ban hanh cac van ban phap
luat, cac chinh sach, ché do vé bao ho lao dong, an toan lao dong, v¢€ sinh
lao dong; xay dung ban hanh va quan ly théng nhat hé théng quy pham
Nha nuéc vé an toan lao dong, tiéu chuan phan loai lao dong theo diéu
ki¢n lao dong; hudng dan chi dao cac nganh, céac cép thuc hién thanh tra
vé an toan lao dong; td chirc thong tin, huin luyén vé an toan lao dong, vé
sinh lao dong; hop tac voi nude ngoai va cac to chirc qudc té trong linh
vuc an toan lao dong;

2. B0 Y té 6 trach nhiém xay dung ban hanh va quan ly théng nhat
hé thong quy pham vé sinh lao dong, tiéu chuan siic khoe d6i voi cac
nghé, cac cong viéc; hudng dan chi dao cac nganh, cac cap thuc hién vé
v¢ sinh lao dong; thanh tra vé vé sinh lao dong; td chirc kham sire khoé va
diéu tri bénh nghé nghi¢p; hop tac voi nude ngoai va céac t6 chuc quéc té
trong linh vuc v¢€ sinh lao dong;

3. B0 Khoa hoc, Cong nghé¢ va Moéi truong co6 trach nhiém quan 1y
théng nhat viéc nghién ctru va tng dung khoa hoc k¥ thuét vé an toan lao
dong, vé sinh lao dong; ban hanh hé thdng tiéu chuan chét luong, quy
cach cac phuong tién bao vé ca nhan trong lao dong; phdi hop voi Bo Lao
dong - Thuong binh va Xa hoi, Bo Y té xay dung ban hanh va quan ly
thdng nhat hé thong tiéu chuan k¥ thuat Nha nudc vé an toan lao dong, vé
sinh lao dong;

4. Bo Giao duc va DPao tao c6 trach nhiém chi dao viéc dua ndi
dung an toan lao dong, v¢ sinh lao dong vao chuong trinh giang day trong
cac truong dai hoc, cac truong ky thuat, nghi€p vu, quan ly va day nghé;

5. Cac B9, nganh ban hanh hé thong tiéu chuan quy pham, an toan
lao dong, vé sinh lao ddng cip nganh sau khi co thoa thuan bang vin ban
cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, B Y té:

6. Viéc quan ly Nha nuédc vé an toan lao dong, v¢ sinh lao dong
trong cac linh vuc: phong xa, thaim do khai thac dau khi, cac phuong tién
van tai dudng sat, duong thuy, dudng bd, duong hang khong va cac don
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vi lyc lugng vii trang do cac co quan quan ly nganh d6 chiu trach nhiém
c6 su phoi hop cua Bo Lao dong - Thuong binh va xa hoi, BO Y t€;

7. Uy ban Nhan dén tinh, thanh phé truc thudc Trung wong thuc
hién quan ly Nha nudce vé an toan lao dong, v¢ sinh lao dong trong pham
vi dia phuong minh; xay dung cac muc ti€u bao dam an toan, v¢ sinh va
cai thién diéu kién lao dong dua vao ké hoach phat trién kinh té - xa hoi
va ngan sach cua dia phuong.

, CHUONG VI ‘
TRACH NHIEM CUA TO CHUC CONG DOAN

DPiéu 20.- Téong Lién doan Lao dong Viét Nam tham gia
v6i co quan Nha nudc xdy dung Chuong trinh quéc gia vé
bdo ho lao dong, an toan lao dong, v¢ sinh lao dong; xay
dung chuong trinh nghién cttu khoa hoc va xay dung phéap
luat, chinh sach, ché d6 vé bao ho lao déng, an toan lao dong
va v¢ sinh lao dong.

Diéu 21.-

1. T chirc cong doan phdi hop vai co quan lao dong - thuong binh
va xi hoi, co quan y té ciing cap tham gia kiém tra, giam st viéc quéan 1y
Nha nudc, viéc thi hanh cac quy dinh vé an toan lao dong, v¢ sinh lao
dong; tham gia diéu tra tai nan lao dong;

2. Cong doan co sé co trach nhi€ém gido duc, van dong nguoi lao
dong chap hanh nghiém chinh cac quy dinh, ndi quy vé an toan lao dong,
v¢ sinh lao dong; xay dung phong trao bdo dam an toan, v¢ sinh lao dong
trong doanh nghiép, don vi; xay dung va duy tri hoat dong ciia mang ludi
an toan va vé sinh vién.

CHUONG VII
PIEU KHOAN THI HANH

Piéu 22.- Nghi dinh nay c6 hiéu lyc ké tir ngay 1 thang
1 ndm 1995. Nhitng quy dinh truéc day vé an toan lao dong,
v€ sinh lao dong trai voi BO Luat lao dong va Nghi dinh nay
déu bai bo.

Piéu 23.- B6 truong Bo Lao déng - Thuong binh va Xa
hoi, BO truong BO Y té chiu trach nhiém hudng dan thi hanh
Nghi dinh nay.

Diéu 24.- Bo trudong, Thu trudng co quan ngang BO,
Thu trudéng co quan thudc Chinh phu, Chu tich Uy ban Nhan
dan tinh, thanh phé tryc thuoc Trung wong chiu trach nhiém

thi hanh Nghi dinh nay./.
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NGHỊ ĐỊNHCỦA CHÍNH PHỦ SỐ: 06/CP

NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1995QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;


Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Y tế,


NGHỊ ĐỊNH


CHƯƠNG I


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG


Điều 1.- Đối tượng và phạm vi được áp dụng các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động bao gồm: mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, mọi công chức, viên chức, mọi người lao động kể cả người học nghề, thử việc trong các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, trong lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp; tổ chức, cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam.


CHƯƠNG II


AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG


Điều 2.- Luận chứng về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Khoản 1, Điều 96 của Bộ Luật lao động được quy định như sau:


1. Việc xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu trữ các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động thì chủ đầu tư, người sử dụng lao động phải lập luận chứng về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động. Trong luận chứng phải có những nội dung chính sau đây:


- Địa điểm, quy mô, khoảng cách từ công trình, cơ sở dến khu dân cư và các công trình khác;


- Những yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể phát sinh trong quá trình hoạt động; các giải pháp phòng ngừa, xử lý.


Luận chứng phải được cơ quan Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động hoặc vệ sinh lao động phối hợp với các cơ quan hữu quan chấp thuận.


2. Khi thực hiện phải cụ thể hoá các yêu cầu, nội dung, biện pháp bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động theo luận chứng đã được duyệt.


Điều 3.- Việc thực hiện tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động theo khoản 2 Điều 96 của Bộ Luật lao động được quy định như sau:


1. Tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động là tiêu chuẩn, quy phạm bắt buộc thực hiện. Căn cứ tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động của Nhà nước, của ngành ban hành, người sử dụng lao động phải xây dựng quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho từng loại máy, thiết bị, vật tư và nội quy an toàn, vệ sinh nơi làm việc.


2. Việc nhập khẩu các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động được Bộ Thương mại cho phép sau khi trao đổi và được sự nhất trí của cơ quan Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động hoặc vệ sinh lao động.


Điều 4.- Nơi làm việc có nhiều yếu tố độc hại theo Điều 97 của Bộ Luật lao động được quy định như sau:


1. Phải kiểm tra đo lường các yếu tố độc hại ít nhất mỗi năm một lần;


2. Khi thấy có hiện tượng bất thường thì phải kiểm tra và có biện pháp xử lý ngay;


3. Lập hồ sơ lưu giữ và theo dõi đúng quy định.


Điều 5.- Nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại dễ gây tai nạn lao động theo Điều 100 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:


1. Phải có đủ trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế thích hợp như thuốc, bông, băng, băng ca, mặt nạ phòng độc, xe cấp cứu;


2. Có phương án dự phòng xử lý các sự cố có thể xảy ra;


3. Phải tổ chức đội cấp cứu;


4. Đội cấp cứu và người lao động phải được thường xuyên tập luyện.


Đối với các đơn vị nhỏ, người sử dụng lao động tự tổ chức hoặc liên kết với các đơn vị lân cận, các tổ chức cấp cứu của địa phương để giải quyết các sự cố khẩn cấp, nhưng vẫn phải tổ chức sơ cứu tại chỗ.


Điều 6.- Người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại phải được trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân đúng quy cách và chất lượng theo tiêu chuẩn, danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định.


Điều 7.- Việc định kỳ khám sức khoẻ, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Điều 102 của Bộ Luật Lao động quy định như sau:


1. Phải khám sức khoẻ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề,ít nhất một lần trong một năm, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại hại thì ít nhất 6 tháng 1 lần.


Việc khám sức khoẻ phải do các đơn vị y tế Nhà nước thực hiện. 


2. Trước khi nhận việc, người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề, phải được hướng dẫn, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.


Sau đó căn cứ vào công việc của từng người đảm nhiệm mà huấn luyện, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh phù hợp và phải được kiểm tra thực hành chặt chẽ.


Nghiêm cấm việc sử dụng người lao động chưa được huấn luyện và chưa được cấp thẻ an toàn làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.


Việc tổ chức huấn luyện, mở lớp huấn luyện phải theo sự hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Điều 8.- Bồi dưỡng bằng hiện vật theo Điều 104 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:


1. Bồi dưỡng đúng số lượng, cơ cấu theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế;


2. Bồi dưỡng tại chỗ theo ca làm việc;


3. Cấm trả tiền thay bồi dưỡng bằng hiện vật.


CHƯƠNG III


TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP


Điều 9.- Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động theo Điều 105 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:


1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu tại chỗ người bị tai nạn lao động, sau đó phải chuyển ngay đến cơ sở y tế;


2. Trường hợp xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc làm nhiều bị thương nặng thì phải giữ nguyên hiện trường nơi xảy ra tai nạn lao động và báo ngay với cơ quan Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động và cơ quan Công an địa phương.


Điều 10.- Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị bệnh nghề nghiệp theo Điều 106 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:


1. Người bị bệnh nghề nghiệp được điều trị theo chuyên khoa.


2. Sau khi điều trị, tuỳ theo danh mục các loại bệnh nghề nghiệp, ít nhất cũng được khám sức khoẻ 6 tháng một lần và được lập hồ sơ sức khoẻ riêng biệt.


Nội dung hồ sơ và chế độ quản lý, lưu trữ hồ sơ do Bộ Y tế quy định. 


Điều 11.-


1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp theo Khoản 3 Điều 107 của Bộ Luật Lao động.


2. Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc tại doanh nghiệp theo Khoản 2 Điều 23 của Bộ Luật Lao động, nếu trong quá trình học nghề, tập nghề xảy ra tai nạn lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường ít nhất bằng 30 tháng lương tối thiểu cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người chết do tai nạn lao động mà không do lỗi của người lao động. Trường hợp do lỗi của người học nghề, tập nghề thì cũng được người sử dụng lao động trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 12 tháng lương tối thiểu.


Điều 12.- Việc điều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo các vụ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp theo Điều 108 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:


1. Khi xảy ra tai nạn lao động, người sử dụng lao động phải tổ chức việc điều tra, lập biên bản, có sự tham gia của đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.


Biên bản phải ghi đầy đủ diễn biến của vụ tai nạn, thương tích nạn nhân, mức độ thiệt hại, nguyên nhân xảy ra, quy trách nhiệm để xảy ra tai nạn, có chữ ký của người sử dụng lao động và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.2. Tất cả các vụ tai nan lao động, các trường hợp bị bệnh nghề nghiệp đều phải được khai báo, thống kê và báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế.

CHƯƠNG IV


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, NGƯỜI LAO ĐỘNG


Điều 13.- Người sử dụng lao động có nghĩa vụ:


1. Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động;


2. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động theo quy định của Nhà nước;


3. Cử người giám sát việc thực hiện các quy định nội dung, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì sự hoạt động của mạng lưới an toàn và vệ sinh viên;


4. Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy, thiết bị, vật tư kể cả khi đổi mới công nghệ, máy, thiết bị, vật tư và nơi làm việc theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước;


5. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy định, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;


6. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động theo tiêu chuẩn, chế độ quy định;


7. Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ khai báo, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả tình hình an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp hoạt động.


Điều 14.- Người sử dụng lao động có quyền:


1. Buộc người lao động phải tuân thủ các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động;


2. Khen thưởng người chấp hành tốt và kỷ luật người vi phạm trong việc thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động;


3. Khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quyết định của Thanh tra viên lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhưng vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định đó.

Điều 15.- Người lao động có nghĩa vụ:


1. Chấp hành những quy định, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao;


2. Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh nơi làm việc, nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường;


3. Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động.


Điều 16.- Người lao động có quyền:


1. Yêu cầu người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện lao động an toàn, vệ sinh, cải thiện điều kiện lao động; trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện, thực hiện biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động;


2. Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe doạ nghiêm trọng tính mạng, sức khoẻ của mình và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp; từ chối trở lại làm việc nơi nói trên nếu những nguy cơ đó chưa được khắc phục;


3. Khiếu nại hoặc tố cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng lao động vi phạm quy định của Nhà nước hoặc không thực hiện đúng các giao kết về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động.


CHƯƠNG V


TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Điều 17.- Việc lập chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động theo khoản 2 Điều 95 của Bộ Luật lao động được quy định như sau:


1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trình Chính phủ phê duyệt đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.


2. Hàng năm, căn cứ vào Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đã được phê duyệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính lập kế hoạch kinh phí đầu tư cho Chương trình này để đưa vào kế hoạch ngân sách Nhà nước.


Điều 18.- Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động làm nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng chính phủ và tổ chức phối hợp hoạt động của các ngành, các cấp về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thành phần của Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quyết định.


Điều 19.- Quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo các Điều 180 và 181 cảu Bộ Luật lao động được quy định như sau:


1. Bộ Lao động - thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản pháp luật, các chính sách, chế độ về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng ban hành và quản lý thống nhất hệ thống quy phạm Nhà nước về an toàn lao động, tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động; hướng dẫn chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện thanh tra về an toàn lao động; tổ chức thông tin, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực an toàn lao động;


2. Bộ Y tế có trách nhiệm xây dựng ban hành và quản lý thống nhất hệ thống quy phạm vệ sinh lao động, tiêu chuẩn sức khoẻ đối với các nghề, các công việc; hướng dẫn chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện về vệ sinh lao động; thanh tra về vệ sinh lao động; tổ chức khám sức khoẻ và điều trị bệnh nghề nghiệp; hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực vệ sinh lao động;


3. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm quản lý thống nhất việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; ban hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, quy cách các phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế xây dựng ban hành và quản lý thống nhất hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động;


4. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc đưa nội dung an toàn lao động, vệ sinh lao động vào chương trình giảng dạy trong các trường đại học, các trường kỹ thuật, nghiệp vụ, quản lý và dạy nghề;


5. Các Bộ, ngành ban hành hệ thống tiêu chuẩn quy phạm, an toàn lao động, vệ sinh lao động cấp ngành sau khi có thoả thuận bằng văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế;


6. Việc quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực: phóng xạ, thăm dò khai thác dầu khí, các phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường hàng không và các đơn vị lực lượng vũ trang do các cơ quan quản lý ngành đó chịu trách nhiệm có sự phối hợp của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Y tế;


7. Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi địa phương mình; xây dựng các mục tiêu bảo đảm an toàn, vệ sinh và cải thiện điều kiện lao động đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của địa phương.


CHƯƠNG VI


TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN


Điều 20.- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia với cơ quan Nhà nước xây dựng Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động.


Điều 21.-


1. Tổ chức công đoàn phối hợp với cơ quan lao động - thương binh và xã hội, cơ quan y tế cùng cấp tham gia kiểm tra, giám sát việc quản lý Nhà nước, việc thi hành các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; tham gia điều tra tai nạn lao động;


2. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm giáo dục, vận động người lao động chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng phong trào bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, đơn vị; xây dựng và duy trì hoạt động của mạng lưới an toàn và vệ sinh viên.


CHƯƠNG VII


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 22.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995. Những quy định trước đây về an toàn lao động, vệ sinh lao động trái với Bộ Luật lao động và Nghị định này đều bãi bỏ.


Điều 23.- Bộ trưởng Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.


Điều 24.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
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